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NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 17: 27/12/2021 đến 01/01/2022

VẬT LÝ 7

Bài 14: PHẢN XẠ ÂM – TIẾNG VANG
A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI

1. Nguồn âm

    - Vật phát ra âm gọi là nguồn âm.

    - Sự rung động (chuyển động) qua lại vị trí cân bằng gọi là dao động.

    - Các vật phát ra âm đều dao động.

2. Độ cao của âm

    - Số dao động vật thực hiện được trong 1 giây gọi là tần số.

    Đơn vị tần số là Héc (Hz).

    - Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn.

    - Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ.

3. Độ to của âm

    - Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động.

    - Biên độ dao động càng lớn, âm càng to.

    - Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (dB).

    Chú ý:
        + Tai người chỉ nghe được âm có tần số từ 20 Hz đến 20000 Hz. Các âm có tần số nhỏ hơn 20 Hz gọi là hạ âm, các âm có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là siêu âm.

        + Tai người chịu được âm có độ to lớn nhất là 130 dB.

4. Môi trường truyền âm

    - Chất rắn, chất lỏng, chất khí là những môi trường có thể truyền được âm.

    - Chân không không truyền được âm.

    - Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

5. Phản xạ âm – Tiếng vang

    - Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt chắn.

    - Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ nhiều hay ít. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 s.

    - Các vật mềm, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém. Các vật cứng, có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).

6. Chống ô nhiễm và tiếng ồn

    - Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.

    - Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần giảm độ to của tiếng ồn phát ra, ngăn chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền theo hướng khác.

    - Những vật liệu làm giảm tiếng ồn truyền đến tai gọi là những vật liệu cách âm.

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 17: TỔNG KẾT CHƯƠNG II: ÂM HỌC
Các vật phát ra âm đều dao động.

Âm phát ra càng cao (càng bổng) khi tần số dao động càng lớn.

Âm phát ra càng thấp (càng trầm) khi tần số dao động càng nhỏ.

Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là biên độ dao động.

Biên độ dao động càng lớn, âm càng to.

Chất rắn, chất lỏng, chất khí là những môi trường có thể truyền được âm.

Chân không không truyền được âm.

Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt chắn.

Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ nhiều hay ít. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 s.

Các vật mềm, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém. Các vật cứng, có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).

Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.

Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần giảm độ to của tiếng ồn phát ra, ngăn chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền theo hướng khác.

Những vật liệu làm giảm tiếng ồn truyền đến tai gọi là những vật liệu cách âm.

C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG

* DẶN DÒ: 

Câu 1: Khi người làm việc trong điều kiện ô nhiễm tiếng ồn thì phải bảo vệ bằng cách:

A. bịt lỗ tai để giảm tiếng ồn        

B. thay động cơ của máy nổ

C. tránh xa vị trí gây tiếng ồn        

D. gắn hệ thống giảm âm vào ống xả

Câu 2: Một vật thực hiện dao động với tần số 20 Hz. Hỏi trong 2 phút vật thực hiện bao nhiêu dao động?

20 dao động






40 dao động

C. 1200 dao động

D. 2400 dao động

Câu 3: Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Vật phát ra âm có tần số 70 Hz dao động nhanh hơn.

B. Vật phát ra âm có tần số 50 Hz có âm nhỏ hơn.

C. Vật phát ra âm có tần số 70 Hz có âm to hơn.

D. Vật phát ra âm có tần số 50 Hz bổng hơn.

Câu 4: Trường hợp nào ta không nghe được tiếng vang khi âm phản xạ đến sau âm trực tiếp là:

A. 1/15 giây        

B. Nhỏ hơn 1/15 giây

C. Lớn hơn 1/15 giây        

D. 1/14 giây

Câu 5: Một người gõ một nhát búa vào đường sắt cách đó 1056 m, một người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 3s. Biết tốc độ truyền âm trong không khí là v1 = 330 m/s thì tốc độ truyền âm v2 trong đường sắt là bao nhiêu?

A. 6100 m/s        

B. 621 m/s        C. 5280 m/s        D. 1700 m/s

Dặn dò:

- Học sinh ghi kiến thức đã học và làm các bài tập vào vở.

Hạn chót nộp bài tuần 17 là trước 22 giờ 00 thứ 6 ngày 31/12/2021. 

+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học và hoàn thành bài tập. 
